
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG HỒNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thượng Hồng, ngày      tháng      năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục thông tin phải được công khai của 

Ủy ban nhân dân xã Thượng Hồng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG HỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin phải được 

công khai của Ủy ban nhân dân xã Thượng Hồng. 

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh 

tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp công và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, cập 

nhật Danh mục thông tin phải được công khai; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND 

xã sửa đổi, bổ sung khi có thay đổi theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng các cơ quan 

chuyên môn, Giám đốc các Trung tâm thuộc UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp thành phố; 

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã 

- UBMTTQVN xã; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Thị Thủy 



 

 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG HỒNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2026 của UBND xã Thượng Hồng) 

 

STT Nội dung thông tin phải công khai Căn cứ pháp lý 
Đơn vị chủ trì cập 

nhật 

Hình thức 

công khai 

Thời điểm cập 

nhật 

1 
Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND ban hành 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Cổng TTĐT, 

niêm yết 

Ngay sau khi 

ban hành 

2 
Văn bản hành chính có giá trị áp dụng 

chung 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Văn phòng HĐND và 

UBND 
Cổng TTĐT 

Ngay sau khi 

ban hành 

3 Thủ tục hành chính 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Cổng TTĐT, 

niêm yết 
Khi có thay đổi 

4 
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế Cổng TTĐT 
Sau khi phê 

duyệt 

5 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế 
Cổng TTĐT, 

niêm yết 

Sau khi được 

phê duyệt 

6 Dự toán, quyết toán ngân sách xã 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế 
Cổng TTĐT, 

niêm yết 
Theo quy định 

7 Thông tin về đầu tư công 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế Cổng TTĐT Khi phát sinh 

 



3 

 

 

8 Danh mục dự án, chương trình đầu tư 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế Cổng TTĐT Khi cập nhật 

9 
Thông tin về quản lý, sử dụng tài sản 

công 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế Cổng TTĐT Hằng năm 

10 
Các khoản huy động đóng góp của Nhân 

dân 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Cổng TTĐT, 

niêm yết 
Khi phát sinh 

11 
Thông tin về môi trường, phòng chống 

thiên tai 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Kinh tế Cổng TTĐT Khi phát sinh 

12 
Thông tin về giáo dục, y tế, an sinh xã 

hội 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 
Cổng TTĐT Khi cập nhật 

13 Danh mục thông tin phải được công khai 

Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông 

tin 

Văn phòng HĐND và 

UBND 
Cổng TTĐT Thường xuyên 

14 
Các thông tin khác theo quy định của 

pháp luật 

Luật chuyên 

ngành 
Cơ quan được giao 

Theo quy 

định 
Khi phát sinh 
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